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PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN
MÔN TOÁN - LỚP 1

Bài: CÁC SỐ TỪ 21 ĐẾN 40

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

... chục và ... đơn vị. Viết là:

 

... chục và ... đơn vị. Viết

là:  

Số 32 gồm  chục và  đơn vị.

Số 28 gồm  chục và  đơn vị.

Bài 2. Đếm và viết số lượng:

Có    chiếc ô tô. Có    búp bê.

Bài 3. Viết các số:

Hai mươi mốt: 

Ba mươi tư: 

Hai mươi lăm: 

Ba mươi chín: 

Bốn mươi: 

Hai mươi bảy: 



Bài 4. Điền số còn thiếu vào dãy số:

21 23 24 26 28 29

31 32 34 35 36 37 39 40


